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This paper aims to analyze the influence of human intelligence on corruption 
in ASEAN countries. We use a dataset of 10 ASEAN countries from 1995 
to 2019 to find empirical evidence. The Bayesian linear regression method 
analysis results have shown a non-linear relationship between intelligence 
and corruption. Specifically, the paper results provide strong evidence 
supporting an inverted U-shaped relationship between intelligence and 
corruption in ASEAN countries. The findings remained unchanged as the 
authors replaced the measure of intelligence with another data source. 
From a policy perspective, the paper’s results show that ASEAN countries 
with over an intelligent turning point need to encourage investment in 
education and people skills to have lower levels of corruption.
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Bài viết này nhằm phân tích ảnh hưởng của trí tuệ thông minh của con 
người đến tham nhũng ở các nước ASEAN. Nhóm tác giả sử dụng bộ dữ 
liệu của 10 nước ASEAN trong giai đoạn từ 1995 đến 2019 để tìm kiếm các 
bằng chứng thực nghiệm. Kết quả phân tích bằng phương pháp hồi quy 
tuyến tính Bayes trong trường hợp không có kiểm soát và có kiểm soát các 
yếu tố khác đã cho thấy có mối quan hệ phi tuyến giữa trí tuệ thông minh 
và tham nhũng. Cụ thể, kết quả của bài viết đã cung cấp bằng chứng mạnh 
mẽ ủng hộ mối quan hệ hình chữ U ngược giữa trí tuệ thông minh và tham 
nhũng tại các nước ASEAN. Phát hiện vẫn không thay đổi khi nhóm tác 
giả thay thế cách đo lường trí tuệ thông minh bằng nguồn dữ liệu khác. Từ 
góc độ chính sách, kết quả của bài viết cho thấy các nước ASEAN có trí tuệ 
thông minh trên điểm ngoặt cần khuyến khích đầu tư vào giáo dục và kỹ 
năng con người để có mức độ tham nhũng thấp hơn.
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1. 	Mở đầu

Tham nhũng đã và đang là mối đe dọa lớn 
đối với sự phát triển kinh tế ở nhiều quốc 
gia. Các bằng chứng thực nghiệm đã cho thấy 
tham nhũng đã có tác động tiêu cực đến đầu 
tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng 
trưởng kinh tế (Seligson, 2002; Evrensel, 2010; 
Farooq & cộng sự, 2013; Võ Văn Dứt & Nguyễn 

Thị Phương Nga, 2015; Alfada, 2019; Nguyen & 
Duong, 2021). Bên cạnh đó, tham nhũng còn 
gây ra bất ổn xã hội, làm biến dạng các dịch vụ 
công và giảm tính bền vững của môi trường 
(Damania & cộng sự, 2003; Richey, 2010; 
Rustiarini, 2019). Lv (2017) cho rằng từ góc độ 
phúc lợi xã hội, sự hiểu biết thấu đáo về các yếu 
tố ảnh hưởng đến tham nhũng sẽ hỗ trợ các nhà 
hoạch định chính sách đưa ra các chính sách 
chống lại các hoạt động bất hợp pháp như tham 
nhũng và qua đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Trên cơ sở này, nhiều nhà nghiên cứu đã tập 
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như Brunei và Singapore là hai nền kinh tế vượt 
trội và có mức độ tham nhũng thấp, trong khi 
các nền kinh tế còn lại đang phải vật lộn với 
vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng và có thu 
nhập trung bình và thấp. Thứ hai, bài viết này 
là nghiên cứu đầu tiên sử dụng cách tiếp cận 
thuộc trường phái Bayes với nhiều ưu điểm 
nổi trội hơn trường phái tần số để tìm kiếm 
bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của 
trí tuệ thông minh đến tham nhũng ở ASEAN 
(Kraemer, 2019; Wasserstein & cộng sự, 2019; 
Trafimow, 2021). Thứ ba, bài viết này góp phần 
xác nhận lại mối quan hệ chữ U ngược giữa trí 
tuệ thông minh của con người và tham nhũng, 
kết quả này tương đồng với những phát hiện 
trong nghiên cứu của Lv (2017).

Bài viết sẽ được bố cục như sau: Phần 2 trình 
bày tóm tắt tổng quan tài liệu về mối quan hệ 
giữa trí tuệ thông minh và tham nhũng. Trong 
phần 3, nhóm tác giả trình bày các nội dung 
liên quan đến phương pháp, mô hình nghiên 
cứu và dữ liệu. Kết quả hồi quy Bayes và kiểm 
định tính vững được thảo luận trong phần 4. 
Phần 5 là kết luận.

2. 	Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước

2.1. Tham nhũng và trí tuệ thông minh

Định nghĩa phổ biến nhất về tham nhũng “là 
việc lạm dụng chức vụ công để theo đuổi lợi ích 
cá nhân” (Torsello, 2013). Cụ thể, tham nhũng 
đại diện cho một loại gian lận, bao gồm các 
cách thức bất hợp pháp để đạt được lợi ích về 
tài chính hoặc vật chất (chẳng hạn như tiền bạc, 
thăng tiến, các tài sản khác như đất đai, nhà cửa, 
ô tô, các chuyến nghỉ dưỡng,...) để tránh kiểm 
soát tài chính. Torsello (2013) cho rằng tham 
nhũng là một cơ chế xã hội làm cầu nối giữa 
khu vực công và khu vực tư nhân. Tham nhũng 
đòi hỏi một thỏa thuận không chính thức giữa 
hai hoặc nhiều bên đại diện cho các thể chế hoặc 
tổ chức khác nhau với các mục tiêu khác nhau 
nên không thể phát triển một mô hình lý thuyết 
toàn diện áp dụng cho tham nhũng (Torsello, 
2013). Tuy nhiên, có ba cách tiếp cận về vấn đề 

trung vào việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng 
đến tham nhũng, chẳng hạn như chất lượng thể 
chế chính trị, chính phủ điện tử, hội nhập kinh 
tế toàn cầu, quy mô của nền kinh tế ngầm, chu 
kỳ kinh doanh và lòng tin xã hội (Richey, 2010; 
Gokcekus & Suzuki, 2011; Uslaner, 2013; Vo 
& cộng sự, 2015; Basyal & cộng sự, 2018; Park 
& Kim, 2020; Anguera- Torrell, 2020; Nguyễn 
Văn Điệp & cộng sự, 2021). 

Gần đây, nhiều nhà tâm lý học và kinh tế 
học tập trung điều tra vai trò của trí tuệ thông 
minh của con người và ảnh hưởng của nó đến 
xã hội, kinh tế, môi trường và thể chế (Lynn & 
Vanhanen, 2002; Jones, 2011; Kanyama, 2014; 
Kodila-Tedika & Asongu, 2015; Lynn, 2018). 
Các nghiên cứu trước đây cho thấy ảnh hưởng 
của trí tuệ thông minh đến tham nhũng tại 
các nước (Potrafke, 2012; Kanyama, 2014; Lv, 
2017). Cụ thể, Kanyama (2014) và Potrafke 
(2012) cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa trí 
tuệ thông minh và việc kiểm soát tham nhũng. 
Trong khi đó, Lv (2017) xác nhận có mối quan 
hệ phi tuyến giữa trí tuệ thông minh và tham 
nhũng. Tuy nhiên, các nghiên cứu này được 
thực hiện dựa trên các kỹ thuật kinh tế lượng 
thuộc trường phái tần số. Bên cạnh đó, các 
nghiên cứu trước về mối quan hệ giữa trí tuệ 
thông minh và tham nhũng dựa trên dữ liệu 
xuyên quốc gia trên thế giới mà chưa có nghiên 
cứu nào tập trung vào các thành viên của một 
tổ chức khu vực như Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN). ASEAN là một tổ chức 
khu vực, liên Chính phủ ở Đông Nam Á, bao 
gồm 10 nước: Singapore, Malaysia, Indonesia, 
Brunei, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Lào, 
Myanmar và Campuchia. Mục đích của tổ chức 
này là thúc đẩy hợp tác liên Chính phủ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập kinh tế, 
chính trị, an ninh, quân sự, giáo dục và văn hóa 
xã hội giữa các thành viên và các nước khác ở 
châu Á (Alfada, 2019). Việc phân tích mối quan 
hệ giữa trí tuệ thông minh con người và tham 
nhũng ở các nước thành viên ASEAN có ba đóng 
góp. Thứ nhất, việc nghiên cứu tham nhũng tại 
các nước ASEAN có tính độc đáo, chẳng hạn 
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quyết định khả năng học tập và trình độ học 
tập của một cá nhân (Kyllonen & Tirre, 1988).

2.2. Khung lý thuyết

Lý thuyết vốn con người (human capital 
theory) cho rằng giáo dục và hệ thống y tế có 
vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đây là 
những kênh hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng. 
Lý thuyết này giải thích lợi ích của quá trình 
tích lũy cho giáo dục và đào tạo như một hình 
thức đầu tư vào nguồn nhân lực (Romer, 1990). 
Ý tưởng cơ bản của lý thuyết vốn con người 
đối với tham nhũng có thể được giải thích như 
sau: Các cá nhân có trình độ học vấn càng cao 
có xu hướng trở thành công dân lương thiện 
nên ít có hành vi tham nhũng hơn. Bởi vì Derry 
và Murphy (1986) cho rằng, khả năng học 
tập có thể được coi là một dạng trí tuệ thông 
minh có thành phần rèn luyện. Mặt khác, theo 
Rindermann (2008), trí tuệ thông minh và kiến 
thức không chỉ hỗ trợ cho các quyết định hợp 
lý cho riêng các cá nhân mà còn hỗ trợ cho các 
thể chế và hệ thống chính trị khác nhau. Do đó, 
Kanyama (2014) cho rằng trí tuệ thông minh 
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thể chế vì những 
người tham gia cần hiểu rõ hơn về các nguyên 
tắc và quy tắc chi phối các thể chế chính phủ 
trong đó có hành vi tham nhũng.

Tương tự, lý thuyết hiện đại hóa 
(modernisation theory) cũng tập trung vào vai 
trò của giáo dục trong việc chuyển đổi hệ thống 
giá trị và hành vi của một cá nhân (Kumar & 
Kober, 2012). Việc tiếp xúc với các cơ sở vật 
chất hiện đại bao gồm trường học, phương tiện 
thông tin đại chúng, phương tiện internet và các 
ngành công nghiệp sẽ có xu hướng khắc sâu các 
giá trị và thái độ hiện đại của các cá nhân. Sự gia 
tăng của những điểm tiếp xúc này làm thay đổi 
vĩnh viễn mối quan hệ của cá nhân với cấu trúc 
xã hội. Do đó, số lượng người tiếp xúc với các 
thể chế hiện đại càng nhiều thì mức độ hiện đại 
của từng cá nhân sẽ càng lớn, điều này làm gia 
tăng mức độ hiện đại hóa của xã hội và thúc đẩy 
phát triển kinh tế. Do đó, việc mở rộng giáo dục 

tham nhũng. Thứ nhất là tập trung vào sự lựa 
chọn hợp lý của các cá nhân. Theo đó, mỗi cá 
nhân sẽ theo đuổi lợi ích cá nhân của mình nếu 
được phép. Tham nhũng sau đó là cơ hội để đạt 
được những lợi ích cụ thể; giá trị của những lợi 
ích này tăng lên liên quan đến các yếu tố cụ thể: 
số lượng của những lợi ích này, thiếu khả năng 
tiếp cận các nguồn lực, lòng tin xã hội và sự 
hợp tác thấp (Kaufmann & Siegelbaum, 1997; 
Torsello, 2013). Thứ hai là cách tiếp cận chủ 
nghĩa thể chế. Tham nhũng xuất hiện khi các 
đặc điểm cấu trúc của thể chế kinh tế và chính 
trị tạo điều kiện để củng cố tham nhũng. Chẳng 
hạn như các quốc gia mà nhà nước có quyền 
kiểm soát phần lớn đối với nền kinh tế, và trong 
đó, các nhóm chính trị cụ thể độc quyền về tài 
sản, lợi ích và nguồn lực thì có mức độ tham 
nhũng cao (Torsello, 2013). Cách tiếp cận thứ 
ba là thuyết tương đối. Theo đó, tham nhũng 
được xem là một biến văn hóa của xã hội, được 
biểu hiện bằng xu hướng của một quốc gia có 
mức độ tham nhũng ít hay nhiều phụ thuộc các 
đặc điểm văn hóa – xã hội cụ thể. Nhiều nghiên 
cứu đã cho thấy, mức độ tham nhũng của các 
quốc gia là do sự khác biệt văn hóa (Nam, 2018; 
Zhao & cộng sự, 2017).

Trí tuệ thông minh của con người, một thành 
phần quan trọng nhất của vốn con người, được 
định nghĩa là một khả năng tâm thần chung để 
lập luận, giải quyết vấn đề và học tập (Colom 
& cộng sự, 2010). Vì bản chất chung của nó, trí 
tuệ thông minh tích hợp các chức năng nhận 
thức như sự am hiểu, chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ 
hoặc lập kế hoạch. Trên cơ sở định nghĩa này, 
trí tuệ thông minh có thể được đo lường một 
cách tin cậy bằng các bài kiểm tra tiêu chuẩn 
và điểm số thu được từ các bài kiểm tra này có 
thể dùng để dự đoán một số kết quả xã hội rộng 
rãi như thành tích giáo dục, hiệu quả công việc, 
sức khỏe và tuổi thọ. Nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng, trí tuệ thông minh có mối quan hệ 
tích cực đến sự kiên nhẫn (Kanyama, 2014) và 
các kỹ năng nhận thức như kiến thức chung và 
trình độ lập luận là những yếu tố quan trọng 
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Thứ hai, nghiên cứu thực nghiệm đã cho 
thấy ảnh hưởng của trí tuệ thông minh đến 
tham nhũng là phi tuyến. Cụ thể, nghiên cứu Lv 
(2017) đã tiến hành một phân tích thực nghiệm 
cho 171 nước trong giai đoạn 2007-2011 bằng 
phương pháp OLS và hồi quy phân vị. Trong 
nghiên cứu này, Lv (2017) đo lường tham 
nhũng bằng cách đảo ngược giá trị của Chỉ số 
cảm nhận tham nhũng, trong khi đó, chỉ số IQ 
đến từ Lynn và Vanhanen (2012) và Becker và 
Rindermann (2016). Kết quả phân tích dữ liệu 
đã cho thấy, trong trường hợp không có biến 
kiểm soát thì trí tuệ thông minh có tác động 
tiêu cực đến tham nhũng. Sau khi bổ sung biến 
IQsquare và các biến kiểm soát khác, kết quả 
cho thấy, có mối quan hệ phi tuyến giữa trí 
tuệ thông minh và tham nhũng. Cụ thể, trí tuệ 
thông minh quốc gia sẽ có tác động làm gia tăng 
tham nhũng nhưng khi trên điểm ngoặt (71,25 
đến 82,68 điểm) thì trí tuệ thông minh sẽ làm 
giảm tham nhũng. Kết quả kiểm định tính vững 
bằng cách thay đổi nguồn dữ liệu của chỉ số trí 
tuệ thông minh và tham nhũng cũng cho kết 
quả gần như tương tự. 

Nhìn chung, ba nghiên cứu thực nghiệm 
trước (Potrafke, 2012; Kanyama, 2014; Lv, 
2017) có ưu điểm là sử dụng bộ dữ liệu lớn của 
tất cả các nước trên thế giới để phân tích mối 
quan hệ giữa trí tuệ thông minh và tham nhũng 
nên kết quả của ba nghiên cứu này đã cung cấp 
bằng chứng thực nghiệm ở cấp độ toàn cầu. 
Tuy nhiên, ba nghiên cứu này có nhược điểm 
là sử dụng cách tiếp cận tần số nên kết quả 
diễn giải sẽ có nhiều hạn chế và thiếu độ tin cậy 
(Kraemer, 2019; Wasserstein & cộng sự, 2019; 
Trafimow, 2021)1.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu trước cũng cho 
thấy, các yếu tố khác có ảnh hưởng đến tham 
nhũng. Chẳng hạn, GDP bình quân đầu người 
(Potrafke, 2012; Kanyama, 2014; Lv, 2017; Zhao 

1	 Vì giới hạn độ dài của bài viết nên nhóm tác giả 
không trình bày chi tiết những hạn chế của trường 
phái tần số. Độc giả có thể xem những hạn chế 
này trong nghiên cứu của Wasserstein và cộng sự 
(2019) hoặc Kraemer (2019).

và đào tạo thông qua các tác động của nó đến 
các giá trị và lợi ích cá nhân sẽ tạo ra những nền 
tảng cần thiết cho lực lượng lao động có trình 
độ. Những cá nhân có trí tuệ thông minh cao sẽ 
tham gia vào việc xây dựng danh tiếng, hợp tác 
lâu dài và qua đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế bền vững hơn.

2.3. Các nghiên cứu trước

Các nghiên cứu thực nghiệm trước cho thấy, 
có hai mối quan hệ giữa trí tuệ thông minh của 
con người và tham nhũng. Đầu tiên, các nghiên 
cứu thực nghiệm cho thấy mối quan hệ này là 
tích cực. Potrafke (2012) phân tích ảnh hưởng 
của trí tuệ thông minh đến tham nhũng của các 
quốc gia trên thế giới. Trong nghiên cứu này, 
Potrafke (2012) đã đảo ngược giá trị của Chỉ số 
cảm nhận tham nhũng năm 2010 để đại diện 
cho mức độ tham nhũng và chỉ số IQ phiên 
bản năm 2002 và 2006 của Lynn và Vanhanen 
(2012) để đo lường trí tuệ thông minh của con 
người. Bằng phương pháp OLS với sai số chuẩn 
vững mạnh (robust standard errors), Potrafke 
(2012) đã cho thấy bằng chứng có ý nghĩa thống 
kê về ảnh hưởng tích cực của trí tuệ thông minh 
trong việc kiểm soát tham nhũng tại các nước 
trên thế giới. Kết quả này vẫn không thay đổi 
ngay cả khi được Potrafke (2012) bổ sung thêm 
các biến kiểm soát và thay đổi nguồn dữ liệu 
về trí tuệ thông minh. Một nghiên cứu được 
thực hiện bởi Kanyama (2014) cũng cho kết 
quả tương tự. Trong nghiên cứu này, Kanyama 
(2014) phân tích ảnh hưởng của trí tuệ thông 
minh đến chất lượng thể chế của 164 nước 
trong giai đoạn 2006-2010 bằng phương pháp 
2SLS. Kanyama (2014) sử dụng nguồn dữ liệu 
của chỉ số IQ tương tự như trong nghiên cứu 
của Potrafke (2012) và tham nhũng đo lường 
bằng chỉ số kiểm soát tham nhũng trong bộ chỉ 
số quản trị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới. Kết 
quả nghiên cứu này đã cho thấy, trí tuệ thông 
minh có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng thể 
chế của các nước, trong đó có việc kiểm soát 
tham nhũng tốt hơn. Kanyama (2014) đã bổ 
sung biến kiểm soát là yếu tố vị trí khu vực của 
các nước cũng cho kết quả tương tự. 
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Trong nghiên cứu này, phân phối tiên 
nghiệm được sử dụng là phân phối chuẩn cho 
các tham số β và phân phối Gamma nghịch đảo 
cho tham số σ2 theo đề xuất của Permai và Tanty 
(2018), Nguyen và Duong (2021), Oanh và cộng 
sự (2022). Trong khi đó, phân phối hậu nghiệm 
sẽ dựa vào phương pháp Markov Chain Monte 
Carlo bằng thuật toán lấy mẫu Gibbs. Theo 
Gelman và Rubin (1992), cách tiếp cận này sẽ 
làm giảm sai lệch trong ước tính khi thực hiện 
hồi quy Bayes và có thể áp dụng cho đầu ra của 
bất kỳ thuật toán Markov Chain Monte Carlo .

3.2. Mô hình nghiên cứu

Để phân tích ảnh hưởng của trí tuệ thông 
minh đến tham nhũng tại các nước ASEAN, 
nhóm tác giả sử dụng mô hình kinh tế lượng có 
dạng như sau:

Corruption = β0 + β1IQ + βi’ CV + ε (3)

Nghiên cứu của Lv (2017) đã tìm thấy bằng 
chứng về mối quan hệ chữ U ngược giữa trí tuệ 
thông minh và tham nhũng. Do đó, trong bài 
viết này nhóm tác giả sẽ kiểm tra xem liệu có 
tồn tại mối quan hệ hình chữ U ngược giữa trí 
tuệ thông minh và tham nhũng tại các nước 
ASEAN hay không theo phương pháp tiếp cận 
Bayes. Như vậy, phương trình (3) sẽ trở thành:

Corruption = β0 + β1IQ + β2IQsquare  
+ β3’CV + ε (4)

Trong đó, IQ đại diện cho trí tuệ thông minh,  
IQsquare là bình phương của IQ, Corruption 
đại diện cho tham nhũng, CV là tập hợp các 
biến kiểm soát và ε là sai số ngẫu nhiên. Trong 
phương trình (4), để xác nhận bằng chứng cho 
mối quan hệ chữ U ngược, nhóm tác giả kỳ 
vọng dấu của β1 là dương và dấu của β2 là âm. 
Cuối cùng, điểm ngoặt (turning point) mà tại 
đó IQ sẽ làm giảm tham nhũng được tính toán 
như sau: 

IQ* = – β1 / 2β2 (5)

3.3. Dữ liệu và đo lường các biến

Nhóm tác giả thu thập dữ liệu của 10 nước 
thành viên ASEAN trong giai đoạn 1995 – 2019, 

& cộng sự, 2017; Nguyễn Văn Điệp & cộng sự, 
2021), quy mô chính phủ (Lv, 2017), tỷ lệ đô thị 
hóa (Lv, 2017), độ mở thương mại (Kanyama, 
2014), và hiệu quả của chính phủ (Basyal & 
cộng sự, 2018; Nguyễn Văn Điệp & cộng sự, 
2021). Do đó, nhóm tác giả sẽ bổ sung các biến 
số này vào mô hình nghiên cứu.

3. 	Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phương pháp ước lượng

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp hồi quy 
tuyến tính Bayes để phân tích ảnh hưởng của trí 
tuệ thông minh của con người đến tham nhũng 
của các nước ASEAN. Theo quan điểm Bayes, 
tất cả các tham số trong mô hình không phải là 
một giá trị ước tính duy nhất và được rút ra từ 
phân phối xác suất (Permai & Tanty, 2018). Mô 
hình hồi quy tuyến tính Bayes như sau: 

Y ~ N(βT X, σ2 I) (1)

Trong đó: Biến phụ thuộc (Y) có phân phối 
chuẩn được mô tả bởi giá trị trung bình và 
phương sai (σ2). Giá trị trung bình của hồi quy 
tuyến tính là chuyển vị của ma trận trọng số 
nhân với ma trận dự đoán.

Xác suất hậu nghiệm (posterior) của các 
tham số trong mô hình có điều kiện dựa trên 
dữ liệu đầu vào và đầu ra như sau: 

P(β|Y,X) = P(Y|β,X) × P(β,X)/P(Y,X) (2)

Trong đó: P(β|Y,X) là xác suất hậu nghiệm 
của các tham số, P(Y|β,X) là xác suất hàm hợp 
lý (likelihood) của dữ liệu, P(β,X) là xác suất 
tiên nghiệm (prior) của các tham số và P(Y,X) 
là hằng số chuẩn hóa.

Theo Permai và Tanty (2018) thì phân phối 
tiên nghiệm liên hợp (conjugate prior) là trong 
những phân phối tiên nghiệm có thể được sử 
dụng trong cách tiếp cận Bayes khi thực hiện 
mô hình hồi quy tuyến tính. Việc ước lượng các 
tham số của mô hình hồi quy Bayes có thể được 
thực hiện bằng cách phép lặp ở phân phối hậu 
nghiệm bằng cách nhân phân phối tiên nghiệm 
với hàm hợp lý.



Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 66 – Tháng 12 Năm 2021 

7

Dữ liệu về trí tuệ thông minh (IQ) được lấy 
từ công trình của Lynn và Vanhanen (2012). Bộ 
dữ liệu này là tập hợp của hàng trăm bài kiểm 
tra IQ quốc gia được quan sát trong thế kỷ 20 
và 21 bằng cách sử dụng các phương pháp thực 
hành tốt nhất (Kanyama, 2014). Các nghiên cứu 
trước như Potrafke (2012), Kanyama (2014) và 
Lv (2017) cũng đã sử dụng bộ dữ liệu này để 
đại diện cho trí tuệ thông minh quốc gia. Trong 
khi đó, dữ liệu về IQ của Becker và Rindermann 
(2016) được sử dụng trong phần kiểm tra tính 
vững của mô hình.

Bên cạnh đó, các biến kiểm soát cũng được 
đưa vào mô hình bao gồm: GDP bình quân đầu 
người (GDP per capita), độ mở thương mại 
(Openness), tỷ lệ đô thị hóa (Urbanization), 
quy mô chính phủ (Size of government) và hiệu 
quả của chính phủ (Government effectiveness).

bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, 
Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, 
Thái Lan và Việt Nam. 

Để đo lường tham nhũng (Corruption), 
nhóm tác giả sử dụng Chỉ số cảm nhận tham 
nhũng (Perception of Corruption Index) do 
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency 
International) công bố. Serra (2006) cho rằng 
chỉ số này đáng tin cậy hơn các chỉ số đơn 
giản do các nguồn riêng lẻ tạo ra. Đồng thời, 
các nghiên cứu về trí tuệ thông minh và tham 
nhũng cũng sử dụng chỉ số này để đo lường 
tham nhũng (Potrafke, 2012; Lv, 2017). Theo đề 
xuất của Potrafke (2012) và Lv (2017), chúng tôi 
sẽ đảo ngược giá trị của chỉ số này theo thang 
đo từ 0 (không có tham nhũng) đến 10 (tham 
nhũng nghiêm trọng).

Bảng 1. Định nghĩa biến và nguồn dữ liệu
Biến số Đo lường Nguồn
Corruption Nằm trong khoảng từ 0 (không có tham 

nhũng) đến 10 (tham nhũng nghiêm 
trọng)

Transparency International

IQ Điểm IQ quốc gia Lynn & Vanhanen (2012), Becker & 
Rindermann (2016)

GDP per capita Log của GDP bình quân đầu người 
(USD) theo giá so sánh năm 2010

World Development Indicators

Openness Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và 
dịch vụ trên GDP (%)

World Development Indicators

Urbanization Mức độ đô thị hóa (Dân số thành thị/
Tổng dân số) 

World Development Indicators

Size of government Chi tiêu chung cho tiêu dùng cuối cùng 
của chính phủ (% GDP)

World Development Indicators

Government 
effectiveness

Nằm trong khoảng từ -2,5 (yếu) đến 2,5 
(tốt)

Worldwide Governance Indicators

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả của hai biến 
trọng tâm của nghiên cứu là tham nhũng và 
trí tuệ thông minh của 10 nước ASEAN trong 
mẫu nghiên cứu. Đối với biến tham nhũng, 
Myanmar là nước tình trạng tham nhũng cao 
nhất (8,03) và Singapore là nước ít tham nhũng 
nhất (1,03). Tượng tự, kết quả thống kê cũng 
cho thấy Myanmar là nước có trí tuệ thông 

minh kém nhất (IQ trung bình là 85,00 điểm) 
và Singapore là nước có trí tuệ thông minh cao 
nhất với IQ trung bình là 107,10 điểm. Nhìn 
chung, các nước ASEAN có mức độ tham nhũng 
thấp (ngoại trừ Singapore) và thuộc nhóm các 
nước có trí tuệ thông minh trung bình hoặc 
trung bình thấp.
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Bảng 2. Mô tả tóm tắt cho biến tham nhũng và trí tuệ thông minh của các nước ASEAN
TT Nước Corruption IQ TT Nước Corruption IQ
1 Brunei 4,22 89,00 6 Malaysia 5,04 91,70
2 Indonesia 7,31 85,80 7 Philippines 7,03 86,10
3 Campuchia 7,93 92,00 8 Singapore 1,03 107,10
4 Lào 7,50 89,00 9 Thái Lan 6,58 89,90
5 Myanmar 8,03 85,00 10 Việt Nam 7,16 94,00

4. 	Kết quả thực nghiệm

4.1. Kết quả hồi quy tuyến tính Bayes

Bảng 3. Kết quả mô phỏng hậu nghiệm

Tham số
Hệ số 
trung bình 
(1)

Hệ số 
trung bình 
(2)

Hệ số  
trung bình 
(3)

Hệ số 
trung bình 
(4)

Hệ số 
trung bình 
(5)

Hệ số 
trung bình 
(6)

IQ
0,39249
[1,0000*]

0,44754
[1,0000*]

0,45275
[1,0000*]

0,36457
[1,0000*]

0,32789
[1,0000*]

0,32198
[1,0000*]

IQsquare
-0,00352
[1,0000**]

-0,00309
[1,0000**]

-0,00318
[1,0000**]

-0,00269
[1,0000**]

-0,00223
[1,0000**]

-0,00222
[1,0000**]

Log GDP per capita –
-1,04692
[1,0000**]

-0,99141
[1,0000**]

-0,30603
[0,9997**]

-0,29113
[0,9998**]

-0,24109
[0,9820**]

Size of government – –
-0,02276
[0,9809**]

-0,04906
[1,0000**]

-0,05109
[1,0000**] 

-0,04915
[1,0000**]

Urbanization – – –
-0,03722
[1,0000**]

-0,03515
[1,0000**]

-0,03195
[1,0000**]

Openness – – – –
-0,00441
[1,0000**]

-0,00310
[0,9953**]

Government 
effectiveness – – – – –

-0,22144
[0,9704**]

Hằng số
-0,24428
[0,5958**]

-0,27016
[0,6067**]

-0,20471
[0,5829**]

0,29159
[0,6114*]

0,13353
[0,5546*]

-0,09120
[0,5377**]

Phương sai (σ2) 1,29280 0,21916 0,21759 0,15793 0,14335 0,13809
Điểm ngoặt (IQ*) 55,79 72,44 71,26 67,70 73,64 72,53

Thống kê Rc lớn nhất 1,00012 1,00006 1,00000 1,00001 1,00013 1,00030

Chỉ số hiệu quả 
lấy mẫu nhỏ nhất 0,98650 0,97730 0,93140 0,95390 0,95050 0,91380

ESS nhỏ nhất 29.595 29.318 27.943 28.616 28.515 27.413
ESS lớn nhất 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Ghi chú: trong dấu ngoặc vuông [ ] là xác suất hậu nghiệm; * xác suất hậu nghiệm > 0;  ** xác suất 
hậu nghiệm < 0.
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tham nhũng ở các nước ASEAN. Kết quả này 
tương tự với lập luận của Lv (2017), đó là mức 
độ ảnh hưởng của trí tuệ thông minh đối với 
tham nhũng không đồng đều và rõ ràng hoặc 
sự gia tăng của trí tuệ thông minh qua các cấp 
độ phát triển nhận thức có thể không nhất quán 
với việc làm giảm tham nhũng. Tuy nhiên, các 
điểm ngoặt về trí tuệ thông minh (thấp nhất 
là 55,79 điểm và cao nhất là 73,64 điểm) được 
tìm thấy trong nghiên cứu này thấp hơn điểm 
ngoặt trong nghiên cứu của Lv (2017). Dữ liệu 
tại Bảng 2 cho thấy, các nước ASEAN đều có 
IQ trên điểm ngoặt nên trí tuệ thông minh của 
con người càng cao sẽ góp phần làm giảm tham 
nhũng tại các nước này. Phát hiện này cho thấy, 
các nước có IQ cao do được hưởng chất lượng 
thể chế tốt hơn, trong đó, có tình trạng tham 
nhũng thấp. Kanyama (2014) lập luận rằng, 
một quốc gia có chất lượng thể chế tốt có thể 
tạo ra hệ thống giáo dục xuất sắc và hệ thống 
y tế tốt cho phép các tài năng phát triển. Đồng 
thời, các công dân có IQ cao là các công dân 
lương thiện nên tính trung thực cao, và do đó 
có hành vi tuân thủ pháp luật cao (Dee, 2004; 
Milligan & cộng sự, 2004). Bên cạnh đó, bởi vì 
trí tuệ thông minh có mối tương quan thuận với 
sự kiên nhẫn (Kanyama, 2014) nên dân số có 
trí tuệ thông minh cao sẽ tham gia vào việc xây 
dựng danh tiếng và hợp tác lâu dài nên hành vi 
tham nhũng sẽ kém hấp dẫn hơn. Trong trường 
hợp này, trí tuệ thông minh cao sẽ đảm bảo chất 
lượng thể chế tốt hơn, điều này đồng nghĩa với 
mức độ tham nhũng sẽ thấp. 

Đối với các biến kiểm soát, kết quả cho thấy: 
Thứ nhất, hệ số trung bình của biến GDP bình 
quân đầu người có dấu âm và xác suất ảnh 
hưởng tiêu cực của biến này đến tham nhũng 
trên 98%. Do đó, có bằng chứng mạnh mẽ về 
ảnh hưởng của GDP bình quân đầu người đến 
tham nhũng, cụ thể những quốc gia có thu nhập 
bình quân đầu người cao hơn sẽ giúp làm giảm 
tham nhũng. Kết quả này phù hợp với công 
bố của Nguyễn Văn Điệp và cộng sự (2021), 
Lv (2017), Zhao và cộng sự (2017), Kanyama 
(2014), và Potrafke (2012). Thứ hai, các hệ số 
trung bình của biến quy mô chính phủ đều có 

Để ước tính hồi quy tuyến tính Bayes, nhóm 
tác giả thực hiện mô phỏng mẫu Markov Chain 
Monte Carlo lặp lại bằng thuật toán Gibbs với số 
chuỗi tiêu chuẩn là 3 và độ dài của mỗi Markov 
Chain Monte Carlo là 12.500 quan sát. Trong 
mỗi lần chạy phân tích thì 20% số quan sát đầu 
tiên (2.500 quan sát) bị loại bỏ và do đó, kích cỡ 
mẫu cho mỗi Markov Chain Monte Carlo sẽ là 
10.000. Bảng 3 trình bày kết quả mô phỏng hậu 
nghiệm của phương trình 4 bằng phương pháp 
hồi quy tuyến tính Bayes. Nhóm tác giả cũng 
tóm tắt những thông tin về các hệ số trung bình 
của các tham số trong mô hình thực và xác suất 
hậu nghiệm của các hệ số trung bình này. Bên 
cạnh đó, Bảng 3 cũng trình bày các giá trị của 
điểm ngoặt được tính toán theo công thức 5.

Cụ thể, trong cột (1) thì hệ số trung bình của 
biến IQ là 0,39249 và xác suất ảnh hưởng tích 
cực của IQ đến tham nhũng là 100%. Đồng thời, 
cột (1) cũng cho thấy hệ số trung bình của biến 
IQsquare là -0,00352 và xác suất ảnh hưởng tiêu 
cực của IQsquare đến tham nhũng là 100%. Kết 
quả này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về mối 
quan hệ phi tuyến giữa trí tuệ thông minh của 
con người và tham nhũng ở các nước ASEAN. 
Đồng thời, kết quả hồi quy được thể hiện từ cột 
(2), (3), (4), (5), và (6) sau khi bổ sung các biến 
kiểm soát (GDP bình quân đầu người, quy mô 
chính phủ, đô thị hóa, độ mở thương mại và 
hiệu quả của chính phủ) cho thấy: thứ nhất, 
hệ số trung bình của biến IQ đều dương (hệ 
số trung bình của IQ dao động trong khoảng 
0,32198 đến 0,45275) và xác suất ảnh hưởng 
ảnh hưởng tích cực của biến IQ đến tham 
nhũng là 100%; thứ hai, các hệ số trung bình 
của biến IQsquare đều âm (hệ số trung bình 
của biến IQsquare dao động từ -0,00318 đến 
-0,00222) và xác suất ảnh hưởng tiêu cực của 
biến IQsquare đến tham nhũng là 100%. Điều 
này cho thấy sau khi bổ sung các biến kiểm soát 
thì dấu của các hệ số trung bình của hai biến 
IQ và IQsquare vẫn không đổi và xác suất ảnh 
hưởng của hai biến này đến tham nhũng là cao 
tuyệt đối (100%). Kết quả này một lần nữa ủng 
hộ bằng chứng mạnh về mối quan hệ phi tuyến 
(hình chữ U ngược) của trí tuệ thông minh đến 
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Markov Chain Monte Carlo nên hay xảy ra hiện 
tượng tự tương quan trong các mẫu. Hay nói 
một cách khác, các mẫu liên tiếp không độc 
lập với các mẫu trước đó. Điều này làm giảm 
ESS và độ chính xác trong việc biểu diễn phân 
phối hậu nghiệm (Kass & cộng sự, 1998). Mặc 
dù tiêu chí về độ chính xác là khác nhau với 
mỗi mô hình hồi quy Bayes, nhưng để có được 
ESS tốt nhất thì các nhà nghiên cứu cho rằng 
có thể căn cứ vào chỉ số lấy mẫu hiệu quả với 
ngưỡng giá trị là 0,01 (Gelman & Rubin, 1992; 
Oanh & cộng sự, 2022). Bảng 3 cho thấy, các giá 
trị thống kê Rc lớn nhất của tất cả các tham số 
trong 6 trường hợp đều nhỏ hơn 1,1. Bên cạnh 
đó, chỉ số hiệu quả lấy mẫu nhỏ nhất của các 
tham số trong 6 trường hợp đều lớn hơn 0,01 
nên thuật toán Markov Chain Monte Carlo đạt 
hiệu quả lấy mẫu (ESS dao động trong khoảng 
từ 27.413 đến 30.000 quan sát). Như vậy, thuật 
toán Markov Chain Monte Carlo đã hội tụ.

4.2. Kiểm định tính vững của mô hình

Trong phần này, nhóm tác giả kiểm tra tính 
hợp lệ của các kết quả nghiên cứu bằng cách 
thay thế nguồn dữ liệu của trí tuệ thông minh 
của Becker và Rindermann (2016). Nhóm tác 
giả cũng sử dụng phương pháp hồi quy tuyến 
tính Bayes trong trường hợp này. 

Cụ thể, bảng 4 trình bày các hệ số trung bình 
của biến IQ và IQsquare được tính toán từ dữ 
liệu của Becker và Rindermann (2016). Dấu của 
các hệ số trung bình của IQ và IQsquare và xác 
suất ảnh hưởng của các hệ số này tương tự với 
những kết quả được báo cáo trong Bảng 3. Kết 
quả này một lần nữa xác nhận mối quan hệ hình 
chữ U ngược giữa trí tuệ thông minh và tham 
nhũng tại các nước ASEAN. Cuối cùng, Bảng 
4 cũng cho thấy điểm ngoặt của IQ dao động 
trong khoảng 56,30 đến 81,62 điểm. Bên cạnh 
đó, các biến kiểm soát cũng cho kết quả tương 
tự như Bảng 3. Các kiểm định trong trường hợp 
này cũng cho thấy thuật toán Markov Chain 
Monte Carlo là hội tụ.

giá trị âm với xác suất ảnh hưởng tiêu cực của 
quy mô chính phủ đến tham nhũng là trên 98%. 
Kết quả này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về 
mối quan hệ tiêu cực giữa quy mô chính phủ và 
tham nhũng, và nó tương đồng với nghiên cứu 
của Lv (2017). Thứ ba, những hệ số trung bình 
của biến đô thị hóa đều có dấu âm và xác suất 
ảnh hưởng tiêu cực đến tham nhũng là 100%. 
Do đó, kết quả này cung cấp bằng chứng mạnh 
mẽ cho thấy tỷ lệ đô thị hóa càng hóa càng cao 
thì mức độ tham nhũng càng giảm. Kết quả này 
trái ngược với nghiên cứu của Lv (2017). Thứ 
tư, biến độ mở thương mại có các hệ số trung 
bình mang dấu âm và xác suất ảnh hưởng tiêu 
cực đến tham nhũng là gần 100% nên có bằng 
chứng mạnh mẽ về mối quan hệ tiêu cực giữa 
độ mở thương mại và tham nhũng ở các nước 
ASEAN. Kết quả này tương tự với kết luận của 
Kanyama (2014). Cuối cùng, hệ số trung bình 
của biến chính phủ hiệu quả có dấu âm với xác 
suất ảnh hưởng tiêu cực của Chính phủ hiệu 
quả đến tham nhũng là khoảng 97%. Kết quả 
này đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy 
một càng Chính phủ hiệu quả sẽ giúp kiểm soát 
tham nhũng càng tốt và phù hợp với kết luận 
của Nguyễn Văn Điệp và cộng sự (2021) và 
Basyal và cộng sự (2018).

Trong cách tiếp cận Bayes thì thuật toán 
Markov Chain Monte Carlo cần hội tụ đến điểm 
dừng, nghĩa là dừng lấy mẫu Markov Chain 
Monte Carlo (Gelman & Rubin, 1992; Kass & 
cộng sự, 1998; Roy, 2020). Trong bài viết này, 
nhóm tác giả sử dụng chẩn đoán Gelman-Rubin 
và kích thước mẫu hiệu quả (ESS) để kiểm định 
sự hội tụ của thuật toán Markov Chain Monte 
Carlo. Roy (2020) cho rằng chẩn đoán Gelman-
Rubin là phương pháp phổ biến nhất để đánh 
giá các mẫu thu được từ việc thực hiện các thuật 
toán MCMC. Theo Gelman và Rubin (1992), 
mô phỏng hậu nghiệm sẽ dừng khi thống kê 
Rc của chẩn đoán Gelman-Rubin nhỏ hơn 1,1 
(Gelman & cộng sự, 2013). Bên cạnh đó, phân 
phối hậu nghiệm được lấy mẫu bằng thuật toán 
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Bảng 4. Kết quả mô phỏng hậu nghiệm bằng cách thay thế cách đo lường IQ 

Tham số
Hệ số 
trung bình 
(1)

Hệ số 
trung bình 
(2)

Hệ số 
trung bình 
(3)

Hệ số 
trung bình 
(4)

Hệ số 
trung bình 
(5)

Hệ số 
trung bình 
(6)

IQ 0,36951
[1,0000*]

0,46273
[1,0000*]

0,46324
[1,0000*]

0,37225
[1,0000*]

0,31948
[1,0000*]

0,32041
[1,0000*]

IQsquare -0,00328
[1,0000**]

-0,00312
[1,0000**]

-0,00312
[1,0000**]

-0,00262
[1,0000**]

-0,00200
[1,0000**]

-0,00196
[1,0000**]

Log GDP per capita – -1,10837
[1,0000**]

-1,12531
[1,0000**]

-0,38784
[0,9999**]

-0,34278
[0,9999**]

-0,41620
[0,9998**]

Size of government – – 0,00148
[0,5489*]

-0,02900
[0,9965**]

-0,04193
[0,9999**]

-0,03405
[0,9993**]

Urbanization – – – -0,03925
[1,000**]

-0,03357
[1,0000**]

-0,03039
[1,0000**]

Openness – – – – -0,00688
[1,0000**]

-0,00683
[1,0000**]

Government 
effectiveness – – – – – -0,02601

[0,5899**]

Hằng số -0,59854
[0,7256**]

-1,11143
[0,8682**]

-1,01332
[0,8478**]

-0,65632
[0,7480**]

-0,47167
[0,6843**]

-0,8564
[0,6861**]

Phương sai (σ2) 1,58061 0,26547 0,27182 0,20870 0,15687 0,15409
Điểm ngoặt (IQ*) 56,30 74,22 74,28 71,00 79,81 81,62
Thống kê Rc  
lớn nhất 1,00004 1,00011 1,00010 1,00014 1,00018 1,00019

Chỉ số hiệu quả  
lấy mẫu nhỏ nhất 0,97610 0,97180 0,95660 0,94370 0,91170 0,92900

ESS nhỏ nhất 29.282 29.153 28.699 28.312 27.352 27.871
ESS lớn nhất 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Ghi chú: trong dấu ngoặc vuông [ ] là xác suất hậu nghiệm; * xác suất hậu nghiệm > 0;  ** xác suất hậu 
nghiệm < 0.

5. 	Kết luận và hàm ý chính sách

Bài viết này nhằm phân tích ảnh hưởng 
của trí tuệ thông minh đến tham nhũng thông 
qua bộ dữ liệu từ 10 nước ASEAN trong giai 
đoạn 1995 – 2019. Kết quả hồi quy tuyến tính 
Bayes cho thấy rằng, có mối quan hệ hình chữ 
U ngược giữa trí tuệ thông minh của con người 
và tham nhũng. Điều này hàm ý rằng, ở giai 
đoạn đầu của quá trình phát triển nhận thức, 
sự gia tăng chỉ số IQ của quốc gia sẽ làm gia 
tăng tham nhũng. Nhưng khi chỉ số IQ vượt 
qua một ngưỡng nhất định, mối quan hệ này 

sẽ đảo ngược và tình trạng tham nhũng có xu 
hướng giảm dần. Một hàm ý quan trọng của bài 
viết này là kiểm soát tham nhũng là một kênh 
quan trọng mà thông qua đó trí tuệ thông minh 
có ảnh hưởng tích cực gián tiếp đến tăng trưởng 
kinh tế. Cụ thể hơn, trí tuệ thông minh của con 
người cao hơn sẽ làm giảm tham nhũng, từ đó 
ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế. 
Đóng góp chính của bài viết này cho lý thuyết 
là cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy 
trí tuệ thông minh của con người thực sự quan 
trọng đối với việc kiểm soát tham nhũng của 
Chính phủ.
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Đối với Việt Nam, theo lý thuyết vốn con 
người thì giáo dục là yếu tố then chốt vì nó 
được coi là phương tiện chính để phát triển 
kiến thức và kỹ năng nhận thức của con người. 
Do đó, để cải thiện trí tuệ thông minh thì chính 
phủ Việt Nam cần có các chính sách đào tạo để 
nâng cao nhận thức cho công dân hướng đến 
xây dựng văn hóa trung thực. Tuy nhiên, trong 
ngắn hạn thì chính phủ Việt Nam cần ban hành 
cách chính sách trừng phạt thật nặng các hành 
vi tham nhũng trong khu vực công. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề 
xuất một số gợi ý quan trọng cho các nhà hoạch 
định chính sách của các nước ASEAN trong 
việc kiểm soát tham nhũng như sau: (i) 10 
nước trong mẫu nghiên cứu đều có mức điểm 
IQ trên điểm ngoặt nên nhóm tác giả đề xuất 
nên tăng cường đầu tư vào giáo dục và kỹ năng 
con người để đạt được lợi ích làm giảm tham 
nhũng; (ii) chú trọng phát triển kinh tế và hội 
nhập kinh tế khu vực và toàn cầu vì khi kinh tế 
phát triển dẫn đến thịnh vượng hơn và tham 
nhũng sẽ giảm; và (iii) cần gia tăng cho chi tiêu 
chính phủ và xây dựng Chính phủ càng hiệu 
quả sẽ có ích trong việc ngăn chặn tham nhũng. 
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